PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO – LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO QUẬN 3    
DANH SÁCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CNVC – LĐ KHỐI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020
 NGÀY 04/01/2020
	STT
	ĐƠN VỊ
	TÊN TIẾT MỤC
	TÁC GIẢ
	THỂ LOẠI
	BIỂU DIỄN
	GHI CHÚ

	01
	Hai Bà Trưng
	Trưng Nữ Vương
	Âm nhạc:

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	02
	
	Sắc hoa
	Âm nhạc

Biên đạo:
	Múa
	
	

	03
	
	Bài ca tôm cá
	
	Tốp ca

 (minh họa)
	
	

	04
	Mầm Non 5
	Cô gái mở đường
	Xuân Giao
	Tốp ca
	
	

	05
	
	Xinh tươi Việt Nam
	Âm nhạc: Nguyễn Hồng Thuận
	Múa
	
	Thay TP

	
	Trần Quang Diệu
	Chủ đề:
	
	
	
	

	06
	
	Nòi giống Tiên Rồng
	Âm nhạc: 
Biên đạo:
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	07
	
	Người là niềm tin tất thắng
	
	Đơn ca
Minh họa
	Nguyễn Văn Hiếu
	

	08
	
	Múa sen
	Âm nhạc:

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	09
	
	Thương ca Tiếng Việt
	
	Tứ ca

Mimh họa
	
	

	10
	
	Việt Nam ơi
	
	Tốp ca

Minh họa
	
	

	11
	Mầm Non 3
	Hương sen
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo:
	Múa
	
	

	12
	
	Mùa xuân trên quê hương
	Hoài Mai
	Song ca
	
	Thay TP

	13
	Trương Quyền
	Thành phồ Hồ Chí Minh

 một niềm tin
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: Quỳnh Châu
	Múa
	
	

	14
	
	Đất nước
	Phạm Minh Tuấn
	Đơn ca 

Minh họa
	Tạ Hảo Tâm
	Thay TP

	15
	Bạch Đằng
	Ca ngợi tổ quốc
	Hồ Bắc
	Hợp ca
	
	

	16
	Trần Quốc Thảo
	Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
	Nhạc: Cao Việt Bách

Lời: Đăng trung
	Tam ca
Minh họa
	
	

	17
	
	Hồn sen Việt
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: Thúy Đạt
	Múa
	
	

	18
	Lê Lợi
	Bản hùng ca chim lạc
	Lê Quang
	Đơn ca 
Minh họa
	
	

	19
	
	Áo trắng đến trường
	Xuân Phương
	Song ca

Minh họa
	
	

	20
	Nguyễn Sơn Hà
	Cô giáo em là hoa Eban
	Âm nhạc: 

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	21
	
	Sài Gòn thành phố hát
	Trần Hữu Bích
	Đơn ca
	Võ Dương Long Nhật
	

	22
	Phan Văn Hân
	Đảng cho ta một mùa xuân
	Phạm Tuyên
	Đơn ca
Minh họa
	Nguyễn Đức Trung
	

	23
	
	Hoa đăng
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	


PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO – LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO QUẬN 3    
DANH SÁCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CNVC – LĐ KHỐI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020
 NGÀY 05/01/2020

	STT
	ĐƠN VỊ
	TÊN TIẾT MỤC
	TÁC GIẢ
	THỂ LOẠI
	BIỂU DIỄN
	GHI CHÚ

	
	Mầm Non 8
	Chủ đề:
	
	
	
	

	01
	
	Bài ca tổ quốc
	
	Tứ ca
Minh họa
	
	

	02
	
	Quê tôi
	
	Đơn ca 

Minh họa
	
	

	03
	
	Nhớ thương ba miền
	
	Tam ca 
Minh họa
	
	

	04
	
	Giai điệu làng quê
	
	Múa
	
	

	05
	
	Việt Nam gấm hoa
	
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	06
	Bàn Cờ
	Ước mơ con nhỏ bé
	Nguyễn Văn Chung
	Đơn ca
	Nguyễn Lam Giang
	

	07
	
	Liên khúc: 
Quê hương

Đêm thành phố đầy sao
	Đỗ Trung Quân

Trần Long Ẩn


	Tốp ca
	
	

	08
	
	Cò lả
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	09
	Tương Lai
	Cò lả
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	10
	
	Thư pháp
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	Thay TP

	11
	Mầm Non 2
	Đất nước
	Phạm Minh Tuấn
	Múa
	
	

	12
	
	Nét đẹp Á Đông
	Dương khắc Linh
	
	
	

	13
	Mầm Non Hoa Mai
	Sức sống mới
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	14
	
	Thành phố từng ngày đổi mới
	
	Tốp ca

Minh họa
	
	Thay TP

	
	Mầm Non 7
	Chủ đề:
	
	
	
	

	15
	
	Non sông gấm vóc
	Lưu Hữu Phước
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	16
	
	Miền Nam nhớ mãi ơn Người
	Lưu Cầu
	Đơn ca
Minh họa
	Đỗ Thị Như Ngọc
	

	17
	
	Cô gái Sài Gòn đi tải đạn
	Lư Nhất Vũ
	Tam ca
Minh họa
	
	

	18
	
	Niềm tin
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	19
	
	Bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa
	Lê Quang
	Hợp ca múa
	
	

	20
	Lê Quý Đôn
	Con cò
	
	Đơn ca
	
	

	21
	
	Bonjour Vietnam
	Nhạc: Mac Lavoine
Lời việt: Phạm Quỳnh Anh
	Tốp ca
	
	

	22
	
	Bất tử
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	23
	Nguyễn Thiện Thuật
	Đi học xa
	Hoàng Mai Lộc
	Ca múa
	
	

	24
	
	Quê hương ba miền
	Thanh Sơn
	Tam ca
	
	

	25
	Mầm Non 9
	Tổ quốc mãi trong tim
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	26
	
	Sắc xuân bản H’Mong
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	27
	Nguyễn Việt Hồng
	Gánh mẹ
	Quách Been
	Đơn ca
	
	

	28
	
	Bay lên cùng thành phố trẻ
	Tôn Thất lập
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	29
	Mầm Non 4A
	Yêu sao nghề giáo viên
	Đỗ Tuyết Nhi
	Song ca
Minh họa
	
	

	30
	
	Đề thơ
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	31
	Nguyễn Thanh Tuyền
	Đất nước trọn niềm vui
	Hoàng Hà
	Đơn ca
Minh họa
	Nguyễn Trần Việt
	

	32
	
	Rạng rỡ Việt Nam
	Quang Vinh
	Hợp ca múa
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DANH SÁCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CNVC – LĐ KHỐI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020
 NGÀY 06/01/2020

	STT
	ĐƠN VỊ
	TÊN TIẾT MỤC
	TÁC GIẢ
	THỂ LOẠI
	BIỂU DIỄN
	GHI CHÚ

	
	Nguyễn Thái Sơn
	Chủ đề:
	
	
	
	

	01
	
	Ngời sáng thành phố Bác
	Tự biên
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	02
	
	Thành phố tôi yêu
	Hoàng Hiệp
	Đơn ca
	Thái Nhật Cường
	

	03
	
	Ngôi sao niềm tin - ngôi sao Hồ Chí Minh
	Huỳnh Phước Liên
	Tam ca
	
	

	04
	
	Lung linh sắc sen
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: Vân Anh
	Múa
	
	

	05
	
	Tự hào thành phố anh hùng
	Tô Trung Kiệt
	Hợp ca múa
	
	

	06
	Đoàn Thị Điểm
	Hào khí Việt Nam
	Holy Thắng
	Tam ca
Minh họa
	
	

	07
	
	Ngợi ca quê hương em
	Thanh Sơn
	Đơn ca
Minh họa
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	

	08
	
	Việt Nam gấm hoa
	Minh Châu
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	09
	Thăng Long
	Một đời người một rừng cây
	Trần Long Ẩn
	Song ca
Minh họa
	
	

	10
	
	Sông quê
	Âm nhạc: Minh Mẫn
Biên đạo:
	Múa
	
	

	11
	
	Bài ca xây dựng
	Hoàng Vân
	Ca múa
	
	

	12
	Trần Văn Đang
	Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh
	
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	13
	
	Kể chuyện viên gạch hồng
	
	Tam ca
Minh họa
	
	

	14
	
	Cô gái PaKô con cháu Bác Hồ
	
	Đơn ca
Minh họa
	
	

	15
	Tuổi Thơ 8
	Hùng thiêng Âu Lạc
	Lê Tú
	Múa
	
	

	16
	
	Liên khúc: Miền Tây quê tôi
	Cao Minh Thu
	Đơn ca
Minh họa
	Nguyễn Thị Kim Duyên
	

	17
	Mầm Non 11
	Đảng đã cho ta một mùa xuân
	Phạm Tuyên
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	18
	
	Vượt sóng
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	Thay TP

	19
	Tuổi Thơ 7
	Việt Nam quê hương tôi
	
	Đơn ca
	
	

	20
	
	Quê hương ba miền
	Thanh Sơn
	Múa
	
	

	21
	Mầm Non 6
	Thắp sáng chồi non
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo:
	Múa
	
	

	22
	
	Việt Nam trong tôi là
	
	Đơn ca

Minh họa
	Phạm Thị Vân Anh
	Thay TP

	
	Kỳ Đồng
	Chủ đề:
	
	
	
	

	23
	
	Dấu chân phía trước
	Phạm Minh Tuấn
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	24
	
	Những bông hoa trong nườn Bác
	Văn Dung
	Đơn ca
Minh họa
	
	

	25
	
	Sen
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	26
	
	Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh
	Xuân Hồng
	Hợp ca múa
	
	

	27
	Mầm Non 14
	Ươm mầm ước mơ
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	28
	
	Bài ca người giáo viên TPHCM
	
	Tốp ca múa
	
	

	29
	Kiến Thiết
	Xinh tươi Việt Nam
	
	Đơn ca
Minh họa
	
	

	30
	
	Việt Nam ơi
	
	Múa
	
	

	31
	
	Nghĩa sư đồ
	
	???
	
	

	32
	TTGDTX Q3
	Dòng thời gian
	
	Tứ ca
	
	

	33
	
	Quê tôi
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
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DANH SÁCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CNVC – LĐ KHỐI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020
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	STT
	ĐƠN VỊ
	TÊN TIẾT MỤC
	TÁC GIẢ
	THỂ LOẠI
	BIỂU DIỄN
	GHI CHÚ

	01
	Mầm Non 10
	Thương ca Tiếng Việt
	
	Đơn ca
	Huỳnh Thị Kim Hoa
	

	02
	
	Xin chào Việt Nam
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	Thay TP

	
	Lương Định Của
	Chủ đề:
	
	
	
	

	03
	
	Hoa đất Việt
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	04
	
	Quà tháng 5 dâng Người
	
	Song ca
	
	

	05
	
	Bác kính yêu
	Dân ca Nam Bộ
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	06
	
	Người Cộng Sản đầu tiên
	
	Tốp ca nam
Minh họa
	
	

	07
	
	Ngôi sao niềm tin – ngôi sao Hồ Chí Minh
	
	Hợp ca múa
	
	

	08
	Lương Thế Vinh
	Tình ca mùa xuân
	
	Song ca
Minh họa
	
	

	09
	Phan Sào Nam
	Hương sắc ngàn năm
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Máu
	
	

	10
	
	Nơi đảo xa
	Thế Song
	Đơn ca
	Trần Thị Diễn Châu
	

	11
	Mầm Non 1
	Mùa xuân đầu tiên
	Văn Cao
	Tứ ca
Minh họa
	
	

	12
	
	Trống hội non sông
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	Thay TP

	13
	Mê Linh
	Nghĩa sư đồ
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	14
	
	Đi học xa
	Hoàng Mai Lộc
	Tam ca
Minh họa
	
	

	15
	
	Bài ca người giáo viên nhân dân
	
	Đơn ca
Minh họa
	
	

	16
	Mầm Non 12
	Hồn biển đảo
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	17
	
	Sài Gòn quê hương tôi
	Đức Trí
	Tam ca
Minh họa
	
	

	
	Phan Đình Phùng
	Chủ đề: “Thành phố hôm nay”
	
	
	
	

	18
	
	Thành phố của tôi
	Phan Nhân
	Tốp ca
	
	

	19
	
	Thành phố yêu thương
	Đinh Hoàng Vũ
	Tam ca
	
	

	20
	
	Ngời sáng niềm tin
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: Anh Nghĩa
	Múa
	
	

	21
	
	Bình minh giữa Sài Gòn
	Viết Duy
	Đơn ca
Minh họa
	Lê Thị Ngọc Thanh
	

	22
	
	Thành phố hôm nay
	Tự biên
	Hợp ca múa
	
	

	23
	Nguyễn Thi
	Yêu sao nghề giáo viên
	Đỗ Tuyết Nhi
	Đơn ca
	
	

	24
	
	Đảng đã cho ta một mùa xuân
	Phạm Tuyên
	Tốp ca
	
	

	25
	Mầm Non 4
	Huế xa
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	26
	
	Cô gái mở đường
	Xuân Giao
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	27
	Mầm Non 13
	Ngày mới trên thành phố Bác
	Âm nhạc: sưu tầm

Biên đạo: 
	Múa
	
	

	28
	Colette
	Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó
	Nguyễn Tài Tuệ
	Hợp xướng
	
	

	29
	
	Đất nước lời ru
	Văn Thành Nho
	Tốp ca
Minh họa
	
	

	30
	
	Hồ trên núi
	Phó Đức Phương
	Song ca
Minh họa
	
	


